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Abstract: Ve is an ethnic minority language spoken in Dak Pre and Dak Pring in Nam Giang district in 

Quảng Nam province, Vietnam. It has a population of approximately 2.000 (Vietnam National Total Census, 

2019). In this paper, its phonology is described and sketched out by hearing in order to romanize it in Latin 

alphabet. Data with 2.000 lexical items of it was collected in 2020 within a linguistic research project of mine 

Investigating Jeh - Trieng vowels (case study: ones of Ve member spoken in Nam Giang mountaineous district 

in Quảng Nam pronvince in Vietnam).  
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1. Các nguyên âm tiếng Ve       

Tiếng Ve hiện nay có 15 nguyên âm bao gồm 12 nguyên 

âm đơn /i  e    a  ă        u  o    / và 3 nguyên âm đôi /ie  

i  uo/. Tất cả các nguyên âm làm hạt nhân của các loại âm tiết 

(âm tiết chính và tiền âm tiết). Ngoài ra, trong tiếng Ve còn có 

nguyên âm // làm cuối, ví dụ trong các từ: ă (tôi), să 

(thấy), hă (kia), d (nhất)2,… 

Các nguyên âm phân biệt nhau ở các đặc điểm phát âm 

như độ nâng của lưỡi, độ mở của miệng, hình dáng hai môi, 

và trường độ (Lược đồ 1). Dưới đây là một số từ tiếng Ve chứa 

15 nguyên âm này (Bảng 1). 

Lược đồ 1. Mười lăm nguyên âm tiếng Ve 

 

Bảng 1. Hệ thống mười lăm nguyên âm tiếng Ve  

STT 
Các nguyên 

âm tiếng Ve 
Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

1 /i/ cin - cen3; bil/ bil - bel; pi  - pe  (số) 9 - đâu (từ hỏi); mất - (cái) chiếu; (môi) trên - núi 

2 /e/ set - sit; pet - pt; ce - ci  hút - uống; trồng - chột (mắt); méo - có  

3 /ie/ lie - li - le - l; klie - kle;…  trêu - nhe (răng) - lừa - đâu (từ hỏi); cài (cửa) - chìm;…  

4 /i/ si; c si; mot ni; mi gió; một họ của người Ve; ma chết tươi; (con) báo 

5 // pih - ph; l - li; t - ti; t - ti;  (quả) cam - chớp (mắt); đâu (từ hỏi) - nhe (răng); đuôi 

(cá) - phơi (thóc); dối - cộc/ngắn  

6 /a/ dak - dk - dik nước - (con) khỉ - (lúa, gạo) tẻ 

7 /ă/ măt - mut - mot mắt - vào - ma 

8 // j - ji; c - c; pt - pet - pt 

- pt - păt - pt  

bao nhiêu - thèm/khát; tày - rau; chột (mắt) - trồng - 

nắm - tai - tắt - vắt (cam) 

9 // vh - vih; p - pi; j - ji vay - lạ; che (nắng, mưa) - trên; nhiều - thèm/khát 

10 // p - pi - po; p - pe; dl - del châm/đốt - trên - bò (động từ); (muỗi) đốt/châm - núi; 

nông - đần/ngốc  

11 /u/ sut - sit - sot; pu- pe; tu -ti  (con) ong - hút - ngủ; ủ/ấp - làm; khiêng - phơi (thóc)  

12 /uo/ buol - buom; puon - pen; cuoh - ceh thằn lằn - khoai; (số) bốn - sống (động từ); cát - vẽ 

 
1 Viện Ngôn ngữ học. 
2 Các ví dụ in đậm trong bài là từ trong tiếng Ve ở Dak Pring, ví dụ in thường là ở Dak Pre. 
3 Dấu  đặt cạnh nguyên âm chỉ tính chất căng của nguyên âm. 

i                     u 

   ie               uo 

       e /             o 

          i   

                     

                a/ă    
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13 /o/ ok - k; oh - eh; boh - beh (con) lợn - nhà; cắt - cũ; đụng - (con) rắn. 

14 // c - ca; dk - dik/dik; kp - kip;  (con) chó - ăn; (con) khỉ - (lúa) tẻ; (con) rùa - bẫy (chuột). 

15 // r - rie; c - ci; r - re núi - nanh; ăn - có; (gà) gáy - bẫy (động từ). 

2. Biến thể của các nguyên âm tiếng Ve 

Hệ thống nguyên âm tiếng Ve có nhiều biến thể ở các điểm điều tra (ĐĐT) ở hai xã Dak Pre và Dak 

Pring, cụ thể: 1- Âm /i/ tiếng Ve có ba biến thể: [i], [e], [ie]; 2- Âm /e/ tiếng Ve có hai biến thể: [e], []; 3 - 

Âm // tiếng Ve có hai biến thể: [], [e]; 4 - Âm // tiếng Ve có hai biến thể: [], [], [u]; 5 - Âm // tiếng 

Ve có hai biến thể: [], [ă]; 6 - Âm // tiếng Ve có hai biến thể: [], [ă]; 7 - Âm /ă/ tiếng Ve có hai biến thể: 

[ă], []; 8 - Âm /u/ tiếng Ve có hai biến thể: [u], [uo]; 9 - Âm /o/ tiếng Ve có ba biến thể: [o], [], []; 10 - 

Âm // tiếng Ve có ba biến thể: [], [uo], []; 11 - Âm /ie/ tiếng Ve có hai biến thể: [ie], [i]; 12 - Âm /uo/ 

tiếng Ve có năm biến thể: [uo], [a], [wa], [], [u]. Dưới đây là một số từ tiếng Ve có các biến thể này: 

Bảng 2. Biến thể của 11 nguyên âm tiếng Ve 

STT Các nguyên 

âm tiếng Ve 

Biến thể của các 

nguyên âm tiếng Ve 
Ví dụ Nghĩa tiếng Việt 

1  

/i/ 

[i] sit, kapiw, i hút (thuốc), (con) trâu, xương 

[e] set hút (thuốc) 

[ie] piew, ie, pie  

2  

/e/ 

[e] cem, plem, b eh (con) chim, (con) vắt, (con) rắn 

[] cm, plm, bh 

3 // [] taph (số) bảy/bẩy 

[e] peh 

4  

// 

[] , cm ừ/ờ, hôn 

[]  ừ/ờ 

[u] cum hôn 

5 // [] pacw ốc/hến 

[ă] căw 

6 /ă/ [ă] măt haăj (mặt) trời 

[] măt j 
7 /u/ [u] muj, luk, uj (số) một, bùn, khói 

[uo] muoj, luok, uoj 

8 /o/ [o] oh, o, po, plo (păr) cắt, bú, hông 

[] h, b, b cắt, bú, hông 

[] plk lột (da) 

9 // [] bm, , kh, h củ/khoai, khiêng (bằng đòn), băm, chặt 

[uo] b uom, uo củ/ khoai, khiêng (bằng đòn) 

[] kh, h, s, k băm, chặt, chém, lưng/ mu 

10 /ie/ [ie] lie, tie, liem lườm, theo/đuổi, đẹp 

[i] li, ti, lim 

11 /uo/ [uo] puon, uoh, puon, hab uol (số) bốn, cát, (số) bốn, cuộn (chiếu) 

[a] pan, cah, pan,bar (số) bốn, cát, (số) bốn, cuộn (chiếu) 

[wa] ăj wan hôm trước hôm kìa 

[] jt nhổ (răng) 

[u] rut, kuj, (klh) puh mua, gáy (bộ phận cơ thể), (bắp) chân 
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3. Các phụ âm tiếng Ve 

Hệ thống phụ âm tiếng Ve hiện nay phong phú, phức tạp, số lượng nhiều, có cả các phụ âm đơn lẫn các 

tổ hợp phụ âm. Chúng có thể được chia thành hai nhóm căn cứ vào loại âm tiết mà chúng xuất hiện đó là âm 

tiết chính và tiền âm tiết. Còn căn cứ vào vị trí của các phụ âm thì cũng có thể phân chia các phụ âm thành hai 

nhóm các phụ âm đầu và các phụ âm cuối. Trong tiếng Ve, các từ khác nhau có hình thức ngữ âm là các âm 

tiết và các tổ hợp âm tiết, do đó, các phụ âm đầu và cuối của các từ đồng thời cũng là của các âm tiết. 

Các phụ âm tiếng Ve được miêu tả theo ngữ âm học phát âm với các đặc điểm phát âm cụ thể của từng phụ 

âm như vị trí phát âm, phương thức phát âm, có/ không có sự hoạt động của các dây thanh, cơ chế luồng hơi, v.v. 

Đặc biệt, ba loại sinh âm và các đối lập của chúng cũng được phản ánh, đó là sinh âm bình thườn (SÂBT), sinh 

âm thở (SÂT), sinh âm tắc mũi (SÂTM). 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tiếng Ve hiện nay có 63 phụ âm và tổ hợp phụ âm làm âm 

đầu các từ và các âm tiết trong đó có 42 phụ âm đơn và 21 tổ hợp phụ âm (19 tổ hợp hai phụ âm và 2 tổ hợp 

ba phụ âm); 14 phụ âm đơn và 3 tổ hợp phụ âm làm âm cuối 

3.1. Các phụ âm đầu tiếng Ve 

3.1.1. Các phụ âm đầu đơn tiếng Ve 

Tiếng Ve có 42 phụ âm đơn làm âm đầu, được trình bày trong Bảng 3 như sau: 

Bảng 3. Danh sách 42 phụ âm đơn làm âm đầu của tiếng Ve 

Vtrí 

Phương thức 

Hai môi Môi - răng Lợi - đầu lưỡi Quặt Mặt lưỡi - 

Ngạc 

Mạc Họng 

Tắc 

nổ 

SÂBT p         b  t       d  c        k        

SÂT p   t      

Bật hơi   th   kh  

Mũi 

SÂTM m  n      

SÂBT m  n     

SÂT m  n      

Rung 
SÂBT   r     

SÂTM   r      

Xát 

Vô thanh  f s    h 

Hữu 

thanh 

SÂBT  v z     

SÂTM  v       

Lỏng 
SÂBT     j   

SÂTM     j    

Lỏng 

bên 

SÂBT   l     

SÂTM   l      

SÂT   l      

Sau đây là một số từ tiếng Ve có các phụ âm đầu này.  

(1) Các phụ âm tắc nổ /p/, /p/, /b/, /t/, /t/, /d/, //, /c/, //, /k/, // 

Cặp phụ âm /p/ - /p/ - /b/. Đây là ba phụ âm hai môi, tắc nổ trong đó /p/ vô thanh, SÂBT, /p/ vô thanh, 

SÂT còn /b/ hữu thanh, SÂBT. Khi phát âm /p/ hai môi của người nói mím lại tạo thành một chướng ngại. 

Luồng hơi từ phổi đi ra ngoài phá vỡ chướng ngại này và thoát ra ngoài tạo thành một tiếng nổ nhỏ. Trong 

quá trình phát âm /p/, các dây thanh không rung. Ví dụ một số từ tiếng Ve có phụ âm /p/:  
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Bảng 4. Phụ âm /p/ tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/p/ - /t/; /p/ - zêrô; /p/ - /k/ pi - ti; p - p - ; pu - ku (ku ra) - ku t mẹ - tay; (con) dê - (số) ba - không; tổ 

(ong) - nụ - một (chục) 

/b/ là một phụ âm hai môi, tắc nổ, hữu thanh. Khi phát âm /b/ hai môi mím lại tạo thành một chướng 

ngại. Luồng hơi đi ra từ phổi phá vỡ chướng ngại này và thoát ra ngoài. Trong quá trình phát âm /b/ các dây 

thanh có sự rung động. Ví dụ một số từ tiếng Ve có phụ âm /b/: 

Bảng 5. Phụ âm /b/ tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập  

tối thiểu âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/b/ - /t/ - zêrô bap - tap - ap (chó, mèo) bố - tát (“tát vào mặt”) - mang (cá) 

Phụ âm /b/ của tiếng Ve có hai biến thể [b] và [b]. Hai biến thể này hoàn toàn giống nhau về vị trí phát 

âm và phương thức phát âm và chỉ khác nhau ở sinh âm: [b] là SÂBT, còn [b] có SÂT. Trong hai biến thể 

[b] và [b ] thì [b] phổ biến ở làng Zr Dak Nă, xã Dak Pre, còn [b ] xuất hiện ở 4 but (làng) thuộc xã Dak 

Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Cả hai biến thể [b] và [b ] đều phổ biến ngang nhau trong lời 

nói hàng ngày của người Ve ở Dak Pre và Dak Pring. Ví dụ một số từ tiếng Ve có chứa: 

-  biến thể [b]: bap (bố); bh (con rắn); buol (thằn lằn); bada (mầm);… 

-  biến thể [b]: bh/ beh (con rắn); br (mồm, ngôn ngữ); bo (ông); b (ngô);… 

Các cặp phụ âm /t/ - /t/ - /d/. Đây là các phụ âm lợi - đầu lưỡi, tắc nổ và chúng đối lập nhau ở đặc trưng 

 hữu thanh,  vô thanh, và sinh âm trong đó /t/ có đặc trưng - hữu thanh, + vô thanh, SÂBT, /t/ có đặc 

trưng - hữu thanh, + vô thanh, SÂT,  còn /d/ có đặc trưng - vô thanh, + hữu thanh, SÂBT. Phụ âm /d/ có hai 

biến thể [d] và [d]. Ví dụ một số từ tiếng Ve có các phụ âm /t/, /t/, và /d/ và hai biến thể của nó [d] ~ [d]. 
Bảng 6. Các phụ âm /t/, /d/, /t /, /d/: [d] ~ [d ] tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/t/ - /j/ - /dr/ - /l / - /l/; 

/t/ - /b/ - /k/ - /n/ 

tih - jih (kad) - drih - lih - lih;  

to - bo - ko - no 

to - lợn (rừng) - giông - đổi - nhỉ; 

nắng - ông - nữa - khi/lúc 

[d] - /p/ - /r/ - /c/; [d] - /bl/ - 

/c/ - /n/; [d] - /bl/ - /c/ - /n/; [d] 
- /b/ - /c/ - // - /k/ 

dk - pk - rk - ck; dak - blak - cak 

- nak; dak - blak - cak - nak; dl - 

b l… - cl - l - kl (kiel)  

(con) khỉ - yếm (cua) - lõi (ngô) - lấy (vợ);  

nước - (con) gián - thân (cây) - rang; nước - (con) 

gián - thân (cây) - rang;  đồi - không/chưa…bao 

giờ - soi (đèn) - nối - mắt cá (chân) 

/t / - /ph/ - /r/; /t/ - /c/ - // - / d/ (kla) te - phe - re; tam - cam - am 

- dam 

diều hâu - rái cá - giòi; (con) cua - (số) tám - ngọt 

- viết 

Các phụ âm //, /c/, //, /k/, // trong đó // là phụ âm quặt lưỡi, tắc nổ, vô thanh. Các phụ âm /c/, // là 

các phụ âm mặt lưỡi - ngạc và chúng phân biệt nhau ở đặc trưng vô thanh và hữu thanh: /c/ là vô thanh, còn 

// là hữu thanh. Các phụ âm /k/, // là các phụ âm mạc. Chúng phân biệt nhau ở đặc trưng vô thanh và hữu 

thanh: /k/ vô thanh, còn // hữu thanh. Ví dụ các từ của tiếng Ve có chứa các phụ âm //, /c/, //, /k/, //. 
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Bảng 7. Các phụ âm //, /c/, //, /k/, // tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

// - // - /h/; // - /c/ - // - /d/ ah - ah - hah; uoh - cuoh - uoh - 

d uoh 

sáng - (trâu) đực - (trăng) tròn; cát - đất - hẫng 

(chân) - đũa 

/c/ - /hm/ - /b/; /c/ - /pl/ - /kl/ - /d/ c - hm - b; cem - plem - klem - dem (con) chó - đá (danh từ) - ngô; (con) chim - (con) 

vắt - gan (bộ phận cơ thể) - cũ 

// - /n/ - /z/ - /r/; // - /kh/; // 
- // - /d/ 

w - nw - zw - rw; iw - khiw; 

o - (ier) o - do 

(số) sáu - người - rồi - dậy (ngủ dậy); đi - lấp (hố); 

chân (bộ phận cơ thể) - (gà) trống - (con) sâu 

/k/ - /hl/ - /b/; /k/ - /c/ - /s/ ka - hla - ba; kit - cit - sit cá - lá – lúa/gạo/thóc; ếch - chết - uống 

// - // - / h/ - /m/; // - /c/ 

- /pl/; // - /k/ - /t/ - /t/ 
(piew) ah - ah - (kh) hah - mah; 

m - cm - plm; ăp - kăp - tăp - 

t ăp 

(trâu) đực - sáng - (trăng) tròn - trấu; chê - chim 

- (con) vắt; cài (quần, áo) - (muỗi) đốt - đâm 

(đg.t) - tiêm 

(2) Các phụ âm bật hơi  

Tiếng Ve có 2 phụ âm bật hơi /th/, /kh/ trong đó /th/ ở vị trí lợi - đầu lưỡi, còn /kh/ ở vị trí ngạc mềm. 

Cả hai phụ âm /th/, /kh/ đều vô thanh. Trong hai phụ âm này,  phụ âm /kh/ có hai biến thể [kh] và [] trong 

đó [] là một phụ âm lưỡi con, xát, vô thanh còn [kh] là một phụ âm mạc, tắc, bật hơi, vô thanh. Ví dụ một 

số từ tiếng Ve có chứa hai phụ âm /th/, /kh/:  [kh] ~ []. 

Bảng 8. Hai phụ âm /th/, /kh/:  [kh] ~ [] tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/th/ - /p/ - /k/; /th/ - /c/; /kh/ - 

/p/ - /ph/ 
thu - pu - ku; thot - cot; kh - 

p - ph 

thổi - tổ - nụ (hoa); thổi - (ong) châm/ đốt; trăng - (con) 

dê - gạo 

// - /c/ - /k/; // - /s/ - /p/ a - ca - ka; t - st - pt chuẩn bị, sắp - ăn - cá; kêu - uống - tai 

(3) Các phụ âm mũi 

 Tiếng Ve có 11 phụ âm mũi: /m/, /n/, //, //; /m/, /n/, //, //; /m/, /n/, //; được chia thành ba nhóm. 

Nhóm 1 gồm các phụ âm mũi SÂBT /m/, /n/, //, //. Nhóm 2 gồm các phụ âm mũi, SÂT, vô thanh /m/, /n /, 
//, //. Nhóm 3 gồm các phụ âm mũi, SÂT /m/, /n/, //. Ba nhóm phụ âm mũi của tiếng Ve dùng ba sinh 

âm khác nhau. Nói cách khác, ba sinh âm khác nhau được sử dụng để tạo nên ba nhóm phụ âm mũi khác 

nhau trong tiếng Ve hiện nay.  
Bảng 9. Mười một phụ âm mũi của tiếng Ve ở trong một số từ  

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/m/ - /l/; /m/ - /c/ - /l/ - /p/ mep - lep; m - c - l - p/ pe ngậm (mồm) - (con) cào cào; bé - rau - lụt - làm 

/n/ - /k/; /n/ - /c/ - / b/; 
/n/ - // - /p/ 

non - (katam) kon; n - c - b; 

nă - ă - pă 

(con) dê - (cua) đực; ấy, đấy - (con) chó - ngô; này, 

đây - thẳng - măng 

// - /b/b/ - /t/; // - /c/ - /n/ ar - bar/ bar - tar; in - cin - nin (lúa) nếp - (số) hai - xe; gì - (số) chín - mẹ 

// - /p/; // - /l/ - /h/ - /kr/; 

// - /m/ - /zêrô/ - /h/ 

w - pw; at - lat - hat - 

krat; ăj - măj - ăj - hăj 

muỗi - nổi (da gà), sởn/ rợn (tóc gáy);  

thạch sùng - chớp, sét - chạy - cào, gãi; ngày - lúa, 

thóc - tôi (từ chỉ ngôi 1, số ít) - kia 

/m/ - /t/; /m/ - /pl/ - /l/; 

/m/ - /t/ - // 

m - t - t; mk - plk - lk; 

ma - ta - a 

xấu - lõi (ngô) - nắng; nhòm/ dòm - thiến - khêu (ốc); 

dán, dính - (con) vẹt - già 

/n/ - /h/ - /s/; /n/ - /j/ - //; 

/n/ - /m/ 

n aw - haw - saw; nw/ năw - 

(ok) jăw - (ier) ăw; njh - mjh 

mới (đối lập với cũ) - (số) sáu - (con) dâu; người - 

(lợn) sề - (gà) mẹ; tim - (con) ruồi 
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// - /t/ - /m/ - /s/; // - /m/ - 

/s/; // - /m/ - /l/ 
uj - tuj - muj - suj; uoj - muoj 

- suoj; u - mu - lu 

khói - (con) vẹt - (số) một - vác (trên vai); khói - (số) 

một - vác (trên vai); hít, hút - (muỗi) đốt - nuốt 

// - /t/ - /c/ - /d/; // - /m/ - 

/b r/; // - /t/ - /z/ 

am - t am - cam - dam; w - 

mw - (kl) brw; (hnj) ol 

- tol - zol 

ngọt - (con) cua - (số) tám - viết; (tay) trái - (quả) 

thận/ cật; (ngón tay) trỏ - tới, đến - treo 

/m/ - /l/ - //; /n/ - // mu - lu - u; n -  muỗi - nuốt - hít, mút; chữa - có 

// - /b/ - /kh/ - /k/ uol - buol - khuol - kuol (con) tê tê - (con) thằn lằn - gia đình (nhiều thế hệ) - 

(chó) sủa 

(4) Các phụ âm rung  

Có 2 phụ rung /r/, /r/, các phụ âm rung này phân biệt nhau ở đặc trưng tắc, vô thanh: /r/ là một phụ âm 

rung không tắc, vô thanh còn /r / là một phụ âm rung, tắc, vô thanh. Khi phát âm /r/ và /r /, lưỡi rung đập 

nhiều lần vào vòm ngạc cứng do luồng hơi từ phổi đi ra thổi mạnh, miệng mở bé.  

Bảng 10. Hai phụ âm rung /r/ và /r / của tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/r/ - /b/ - /s/ - /hn/ - /kl/ - /l/ - 

/v/ 
rh - bh/ bh - sh - hnh - klh - 

lh - vh 

(con) rệp - (con) rắn - (con) ngựa - đất - củ - lẻ - 

rẽ/ quẹo 

/r / - /kr/ - /c/; /r/ - /p/ - /kh/; 

/r / - /n/ - /k/; /r/ - /t/ - // 

(kit) rk - krk - ck; r - p - kh; 

rh - nh - kh; ra - ta - a 

(con) cóc - (con) bò - lấy; đãi (vàng) - (con) dê - 

trăng; kì (đg.t) - nó/hắn - ai; gân - (con) vẹt - già 

(5) Các phụ âm xát 

Tiếng Ve có 9 phụ âm xát: /f/, /v/, /v /, /s/, /z/, //, //, //, /h/, Trong đó: Bốn phụ âm /f/, /s/, //, /h/ là 

những phụ âm xát vô thanh. Các phụ âm này phân biệt nhau về bộ vị cấu âm: /f/ là một âm xát, môi-răng, 

/s/ là một âm lợi-đầu lưỡi, còn /h/ là một âm yết hầu hay họng. Trong số bốn phụ âm xát, vô thanh này thì 

phụ âm /f/ có hai biến thể [f] và [ph] và chúng khác nhau về cả bộ vị cấu âm lẫn phương thức phát âm: [f] 

là âm môi-răng, xát, vô thanh còn [ph] là phụ âm hai môi, bật hơi; Bốn phụ âm /v/, /z/, //, // là những phụ 

âm xát, hữu thanh. Các phụ âm xát, hữu thanh cũng phân biệt nhau về vị trí phát âm: /v/ là một âm môi-

răng, /z/ là một âm lợi-đầu lưỡi, // là một âm quặt lưỡi, còn // là một âm mạc; Một phụ âm /v/ là một phụ 

âm xát, hữu thanh, SÂT. /v / phân biệt với /v/ ở đặc trưng SÂT: /v/ có đặc trưng này còn /v/ thì không có. 

Bảng 11. Các phụ âm xát của tiếng Ve ở trong một số từ 
Các cặp đối lập tối 

thiểu âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/f/ - /l/ - /v/; /kh/ - /p/ - /ph/ (d r) fac - lac - vac; kh - p - ph (nói) thầm - chớp, sét - xa; trăng - (con) dê - gạo 

/v/ - /p/ - /d/ ; /v/ - /p/ ; 

// - /c/ - /n/ 
văr - păr - dăr () - păr; taviek - 

piek; ăw - căw - năw  

gió - bay (đgt.t) - bọ hung - vảy (cá); khêu (ốc) - khóe 

(mắt); (gà) mẹ - (con) ốc, hến - người 

/s/ - /h/ - /t/; /s/ - /b/ - /l/ 
- // 

sum - hum - tum; sut - but - lut - 

ut 

đàn/bọn/chúng - tắm - cộng/thêm; (con) ong - làng - hết 

- mát 

/z/ - /h/ - /c/; /z/ - / p/ - 
/l/ - /n/; /z/ - // - /n/; /z/ 

- /l/ - /pl/ 

zen - hen - cen; zi/ i - pi - 

li - ni; zw - w - nw; z - 

l  - pl 

mưa – nói/bảo - đâu; giun/sán - khe (dòng nước nhỏ 

trong khe núi) - nhe (răng) - dựa/tựa; rồi - (số) sáu - 

người; (cái) giường - cây - nằm 

// - /k/ - /d// d /; // - /d/ 

d / - /m// /m/; // - // - 

/p/; // - /d/ - /c/ 

aj - kaj - daj/ daj; k - dk/ dk 

- mk/mk; t - t - pt; ăk - 

d ăk - căk 

câu - cái (vs. đực) - cành (cây); mời - cám - nghĩ; uống - 

kêu - tai; (con) rệp - (con) khỉ - mình 

// - /h/ - /p/; // - /d/ - 
/t/; // - /c/ - /h/ 

(piew)  - (ok) h - (w) 

p - h; (ier) o - do - to; 

j - cj - hj  (beh) 

(trâu) đực - (lợn) rừng - (muỗi) đốt - rừng; (gà) trống - 

(con) sâu - trộm, cắp; cây leo - (con) chấy - nọc (rắn) 
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(6) Các phụ âm lỏng 

Tiếng Ve hiện nay có bốn phụ âm lỏng (còn gọi là âm nước, thuật ngữ tiếng Anh tương đương là 

liquid) là //, //, /j/, /j/. Bốn phụ âm lỏng này phân biệt nhau về cả vị trí phát âm lẫn phương thức phát âm 

và SÂ, trong đó, hai phụ âm //, // đều được cấu âm ở vị trí môi-răng trong đó // SÂT còn // thì SÂBT, 

tương tự, hai phụ âm /j/ và /j/ đều được cấu âm ở vị trí mặt lưỡi - ngạc trong đó /j/ SÂT còn /j/ SÂBT. Tóm 

lại, bốn phụ âm lỏng của tiếng Ve đối lập cả về vị trí phát âm lẫn phương thức phát âm và SÂ.  

Bảng 12. Các phụ âm lỏng của tiếng Ve ở trong một số từ 
Các cặp đối lập tối 

thiểu âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

// - // - /zê rô/ - /p/ en - en - en - pen họ - từ chỉ ngôi ba số nhiều - mưa - nó - sống 

// - /b/ - /l/; // - /d/ - // r - b r - lr; ăk - d ăk - 

ăk 

ngoáy - mồm/tiếng (= ngôn ngữ) - qua (từ chỉ hướng di 

chuyển/vận động); xúc (cơm) - (con) khỉ - (con) rệp 

/j/ - /c/ - /n/; /j/ - /zê rô/ - 

/t/ - /hl/ 

(ok) jăw - căw - năw - căw; 

joj - oj - toj - hloj 

(lợn) sề - ốc/hến - người - cháu; (con) hươu - cá - mồ côi - 

(ngày) rằm 

/j / - /t/ - /m/; /j/ - /c/ j - t (b) - t - m; ja - ca sợ - lõi (ngô) - nắng - chị; cây tranh - ăn 

Các phụ âm lỏng bên /l/, /l/, /l/. Tiếng Ve có ba phụ âm lỏng bên /l/, /l/, /l/. Các phụ âm lỏng bên tiếng 

Ve phân biệt nhau về phương thức phát âm: /l/ là một phụ âm lỏng bên, không thở, không tắc; /l/ là một phụ 

âm lỏng bên không thở nhưng tắc; /l/ là một phụ âm lỏng bên, thở. Dưới đây là ví dụ một số từ tiếng Ve có 

các phụ âm lỏng bên /l/, /l/, /l/: 
Bảng 13. Các phụ âm lỏng bên của tiếng Ve ở trong một số từ 

Các cặp đối lập tối thiểu 

âm vị học 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

/l/ - /m/; /l/ - /v/ - /f/; /l/ - 

/tl/kl/ - /zê rô/ 

lep - mep; lac - vac - fac; luk - tluk/ 

kluk - uk 

(con) cào cào - ngậm (mồm); chớp, sét - xa - 

(nói) thầm; bùn - mây - đổ (nước) 

/l/ - /z/ - /pl/; /l/ - /s/ - /p/; /l / 
- /n/ - /k/; /l/ - // - // 

l  - z - pl; l e - se - pe; lh - 

nh - kh; l -  -  

cây - (cái) giường - nằm; gì - xế chiều - làm; 

biết - nó/hắn - ai; biết - chua - đúng, phải 

/l/ - /d/; /l/ - //; /l/ - /b/b/ - /r/ l uok - duok; l - ; l h - bh/b h - 

rh 

bùn - (người) Việt/Kinh; lại - có; (lợn) độc - 

(con) rắn - (con) rệp 

Hệ thống các phụ âm đầu đơn của tiếng Ve có mấy điểm đáng chú ý như sau: 

Thứ nhất, Bảng phụ âm tiếng Ve được chúng tôi trình bày theo quy cách của Hiệp hội Ngữ âm học 

Quốc tế năm 2018. Các phụ âm tiếng Ve được cấu tạo bằng 7 phương thức phát âm và ở 7 vị trí phát âm. 

Trong Bảng, 7 phương thức phát âm được xếp thành 7 hàng và 7 vị trí được trình bày thành 7 cột. 

Thứ hai, tiếng Ve hiện nay có ba SÂ khác nhau tạo nên nhiều đối lập âm vị học. Thứ nhất là SÂT tạo 

thành các phụ âm thở: /p/, /t/, /m/, /n /, //, //, /l/. Thứ hai là SÂTM tạo thành các phụ âm tắc: /m/, /n /, //, 
//, /r/, /v/, //, /l/. Và thứ ba là SÂBT tạo thành các phụ âm còn lại. Ba sinh âm này tạo cho hệ thống phụ 

âm tiếng Ve tương đối cân đối với các đối lập âm vị học, ví dụ: 

Ở các phụ âm tắc nổ có sự đối lập âm vị học giữa các phụ âm thở và các phụ âm bình thường tạo nên 

các cặp âm vị học tối thiểu : /p/ - /p/, /t/ - /t/. 

Ở các phụ âm mũi cả hai SÂTM và SÂT cùng hoạt động tạo thành một tiểu hệ thống các phụ âm mũi 

phong phú với 11 đơn vị: /m/ - /m/ - /m/; /n/ - /n/ - /n /; // - //; // - // - //.  

Ở các phụ âm rung có SÂTM tạo nên cặp âm vị /r/ - /r/. 
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Ở các phụ âm xát SÂTM tạo nên cặp âm vị /v/ - /v/. 

Ở các phụ âm lỏng SÂTM tạo nên hai cặp âm vị // - // và /j/ - /j/. 

Ở các phụ âm lỏng bên xuất hiện cả hai SÂTM và SÂT tạo nên ba âm vị : /l/ - /l/ - /l/. 
Nhìn chung, ba sinh âm hoạt động trong toàn bộ hệ thống phụ âm tiếng Ve tạo nên nhiều cặp đối lập 

âm vị học. 

3.1.2. Các tổ hợp phụ âm đầu tiếng Ve 

Tiếng Ve có 21 tổ hợp phụ âm làm âm đầu: [bl] ~ [bl], [br] ~ [br], [dr] ~ [dr], l, r, kl, kl, kr, hd, hl, 

h, h, hm, hn, h, hnr, hv, nr, pl, pr, hl. 

Bảng 14. Các tổ hợp phụ âm đầu tiếng Ve 

STT Tổ hợp phụ âm 

tiếng Ve 

Các từ tiếng Ve Nghĩa tiếng Việt 

1 [bl] blec, blak, bl, (ok) blek  thiến, (con) gián, lên, (lợn) cấn/ thịt 

[b l] b lek, phl bli (con) vẹt, linh hồn 

2 [br] brj, brek, bra, brwa đất, ớt, sáng (vs.tối), phát (rẫy) 

[b r] b raj, (cit) br, b rw, b rl chỉ, (chết) non, (quả) thận/ cật 

3 [dr] (en) drih (mưa) giông,  

[d r] d r (fac) nói (thầm) 

4 l l, lo, lh, li dối, điêu, mỏi, lườm 

5 r ă arat/ rat, rm, r, rie, thạch sùng, sấm, núi, (răng) nanh 

6 [kl] kla, kliep, kla (sum) diều hâu, (mặt trời) lặn, đại bàng 

[tl] tluk/ kluk mây 

7 kl kl uh sôi 

8 kr krh krh, kra, krk tiếng sủa của con chó, già, (con) bò 

9 hd hdl (kl), hdu,  gối (đầu), (con) hổ 

10 hl hla (l), hl, ăj haloj/ hloj lá (cây), (ngôi) sao, (ngày) rằm 

11 h haom/ hom, h, ho rh  thở, rừng, sâu ăn lá 

12 h hl kiễng (chân) 

13 hm hm, hma (c), hm,  đá (danh từ), bọ (chó), bằng, phẳng 

14 hn hnuor k, hneh bọ hung, vuốt (hổ) 

15 h ht, ht, haj, hat (ngựa, voi, hổ) hí/rống/gầm, đói, xa, chạy 

16 hnr hnrh (ti) bẻ bão 

17 hv hvil quên 

18 n r n rp xếp 

19 pl ple, plm, plk, pluh phat  trời, (con) vắt, thiến, dịch bệnh 

20 pr pra, prh, pral sang, cùng/ với/ cùng với, sấy 

21 hl hlăm trong (từ chỉ vị trí) 
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Các tổ hợp phụ âm đầu tiếng Ve có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, dùng âm vị học CV để gán nhãn 

thì đa số các tổ hợp phụ âm của tiếng Ve hiện nay bao gồm hai phụ âm kí hiệu là C1 và C2. Thứ hai, một 

số tổ hợp phụ âm được hình thành do sự rơi rụng nguyên âm trong tiền âm tiết dẫn đến hệ quả phụ âm của 

tiền âm tiết nhập vào phụ âm của âm tiết chính tạo thành tổ hợp phụ âm. Ví dụ: 

- Tổ hợp phụ âm hl: hale → hle (chìm); ăj haloj → hloj (rằm); halo → hlo (quét);… 

- Tổ hợp phụ âm r: ă arat → rat (thạch sùng); arm → rm (ôm); … 

- Tổ hợp phụ âm hd: had u → hdu (hổ) 

- Tổ hợp phụ âm h: ha → h quét (lá) 

- Tổ hợp phụ âm hv: havil → hvil (quên) 

- Tổ hợp phụ âm pr: par → pr (quát) 

- Tổ hợp phụ âm br: brj → brj (ngoài) 

3.2. Các phụ âm cuối tiếng Ve 

Tiếng Ve có 14 phụ âm đơn và 3 tổ hợp phụ âm làm âm cuối. 

3.2.1. Các phụ âm cuối đơn tiếng Ve 

Bảng 15. Các phụ âm cuối đơn tiếng Ve 
Vtrí 

Phương thức 

Hai môi Lợi - đầu lưỡi Mặt lưỡi - Ngạc Mạc Họng 

Tắc nổ p t c k  

Mũi m n    

Xát     h 

Rung  r    

Lỏng w  j   

Lỏng bên  l    

Ví dụ một số từ tiếng Ve có 14 phụ âm cuối đơn: 

Bảng 16. Các từ tiếng Ve có 14 phụ âm cuối đơn 
STT Các âm 

cuối Ve 

Ví dụ các từ tiếng Ve 
Nghĩa tiếng Việt 

1 /p/ azip, kp, lep, kacp/ cp, cip (con) rết, (con) rùa, cào cào, móng (trâu), (con) rết 

2 /t/ kit, sut, suk sit / sasit, (păr) piet (con) ếch, ong, chuồn chuồn, (con) rận 

3 /c/ kamoc, mc (sk), dr fac ma, vuốt (tóc), (nói) thầm 

4 /k/ dak, ok, ăk nước, (con) bò, lợn/ heo, (con) rệp 

5 // m, ta, kaa, c, a nhỏ bé, (con) vẹt, già, rau, già 

6 /m/ p, de, d, pata, le, l làm, khác, yêu, xấu, gì, đâu (từ hỏi) 

7 /n/ kn, en, cin, en/ ăn con, mưa, (số) chín, họ 

8 // cac, kala/ kla, h, ple (con) báo, diều hâu, rừng, trời 

9 // ko, du, m, ko, e,  (chó, mèo, lợn, trâu) đực, lâu, chơi, họ, nó,  

10 /r/ ier, zr, păr, halur, zr (con) gà, làng, bay, chui, nhựa (cây) 

11 /h/ karh, habuh (ier), tih, rieh, mah, (con) cáo, đàn (gà), to/lớn, rễ, trấu 

12 /w/ aliw, habw, zw, ciw, Calw (con) đỉa, nghìn/ngàn, rồi, đi, Cơtu 

13 /j/ haoj/oj, joj, cj, măt j, plj cá, (con) hươu, chấy, mặt trời, quả/ trái 

14 /l/ dl, mahl, (o) del, đồi, linh hồn, (rẫy) cũ 
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3.2.2. Các tổ hợp phụ âm cuối tiếng Ve 

Tiếng Ve có ba tổ hợp phụ âm cuối: jh, j, w. Ví dụ một số từ tiếng Ve có ba tổ phụ âm cuối: 

- jh: mjh (con ruồi); ujh (lửa); carajh (chuột); …  

- j: buj (vặt); abaj (nhổ); aj (dứt (lông, cây)),… 

- w: ja zw ja ko (nhắc đi nhắc lại) 

4. Kết luận 

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về hệ thống âm vị của tiếng Ve hiện nay ở hai xã Dak Pre 

và Dak Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam bao gồm các nguyên âm và các phụ âm. Tiếng Ve có 15 

nguyên âm làm hạt nhân của các loại âm tiết, trong đó có 1 nguyên âm // làm âm cuối; có 63 phụ âm và 

tổ hợp phụ âm với 42 phụ âm đơn và 19 tổ hợp hai phụ âm và 2 tổ hợp ba phụ âm làm âm đầu. Tiếng Ve 

cũng có 14 phụ âm đơn và 3 tổ hợp phụ âm làm âm cuối. Các phụ âm và tổ hợp phụ âm xuất hiện ở ba vị 

trí đầu, giữa, và cuối từ. Ở các vị trí khác nhau, các phụ âm và tổ hợp phụ âm có những đặc điểm riêng khác 

nhau. Các phụ âm phân biệt nhau nhờ các đặc điểm phát âm của chúng: vị trí phát âm, phương thức phát 

âm, hữu thanh và vô thanh, bật hơi và không bật hơi,… Đặc biệt, tiếng Ve sử dụng ba sinh âm khác nhau 

tạo nên nhiều đối lập âm vị học với hàng loạt các âm vị phụ âm, đó là: SÂBT, SÂTM, SÂT. 

Các nguyên âm và các phụ âm cùng với các đơn vị ngữ âm khác làm thành hệ thống ngữ âm âm vị 

học tiếng Ve hiện nay. 
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